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COURSE SPECIFICATION
CODE: …COURSE NAME…
       Lưu ý: font chữ các nội dung là Time New Roman, cỡ chữ 12; cỡ chữ trong bảng có thể 11-12
   I. General information
· Term: 

· Credits: Total credits  (Lecture: …  – Practice: … - Self-study…. (số tín chỉ và tiết tự học gấp 3 lần số tín chỉ và tiết học trên lớp)
· Credit hours for teaching and learning activities: (Giảng viên liệt kê các hoạt động học tập sẽ thực hiện dưới đây là ví dụ. Nếu học phần không thực hiện hoạt động nào thì Thầy/Cô xóa tên hoạt động đó)
+ Lecture:    hrs
+ Exercises on class:    hrs
+ Presentation and Discussion:   hrs
+ Practice in lab/green house:   hrs
+ Field work:   hrs
(GV chỉ giữ lại các hoạt động có giờ giảng dạy ở trên)

· Self-study: …hrs. (theo kế hoạch cá nhân hoặc hướng dẫn của giảng viên)
· Department conducting the course: 

· Department:
· Faculty:
· Kind of the course: (Tích dấu X vào các ô tương ứng)
	Foundation □
	Fundamental □
	Option 1 □
	Option 2 □

	Compulsory □
	Elective □
	Compulsory □
	Elective □
	Compulsory □
	Elective □
	Compulsory □
	Elective □


· Parallel course(s): None/….. (ghi mã: tên của học phần; Học phần học song hành là học phần sinh viên cần đăng ký học cùng khi đăng ký học phần của Thầy/Cô).
· Prerequisite course(s): None/.......(ghi mã: tên của học phần; Học phần tiên quyết là học phần sinh viên bắt buộc phải đạt mới được đăng ký học phần của Thầy/Cô).
· Course language: English                  Vietnamese
II. Program learning outcomes
Program learning outcomes and program’s performance criteria to which the course contributes:
Lưu ý: GV chỉ copy nội dung các CĐR và chỉ báo của CĐR mà môn học đáp ứng

	Program learning outcomes 

After successfully completing this program, students are able to
	Program’s performance criteria

	Kiến thức chung
	


	PLO1. 
	1.2.

	PLO…
	

	Kiến thức chuyên môn
	

	PLO…
	2.1.

	…
	…

	Kỹ năng chung
	

	PLO…
	4.1.

	PLO…
	5.2.

	Kỹ năng chuyên môn
	

	PLO… 
	6.2.

	...
	….

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	PLO… 
	9.1.

	PLO…
	…


III. Course objectives and Program learning outcomes 
* Course objectives: 
- The course provide knowledge about …
- The course trains the skills about …
- The course forms the attitude …
(Hướng dẫn: Mục tiêu của học phần cần liên quan chặt chẽ với mục tiêu của chương trình và đề cập đến kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm mà học phần sẽ cung cấp cho sinh viên).
* Course expected learning outcomes
This course contributes to program expected learning outcomes as follows:  (GV lấy từ ma trận)
I – Introduction; P – Practice; R – Reinforce; M – Master
	Code
	Course name
	Program’s performance criteria

	
	
	1.2
	2.3
	5.1
	7.2
	10.1
	…
	…
	….
	…
	
	
	
	
	

	
	
	I
	
	P
	R
	
	I
	
	
	
	
	
	
	
	


	Notation
	Course expected learning outcomes
After successfully completing this course, students are able to 
	Program’s performance criteria

	Knowledge
	

	CELO1
	
	Eg: 1.2

	…
	
	…

	…
	
	

	Skills
	

	CELO…
	
	…

	…
	
	…

	…
	
	

	Ethics and Attitude
	

	CELO…
	
	…

	…
	
	…


Hướng dẫn: 

- Giảng viên căn cứ vào ma trận kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm trong CTĐT để xác định đầy đủ kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) của học phần sao cho phù hợp với chuẩn đầu ra và chỉ báo mà học phần đáp ứng theo các mức I, P, R, M; 

- Sử dụng các động Bloom cho các KQHTMĐ của học phần; 

- Mỗi KQHTMĐ (K) được bắt đầu bằng 01 động từ Bloom (Tham khảo Phụ lục 1 về các động từ Bloom từ sổ tay chất lượng trang 42-44; Link: https://dbcl.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2021/08/2021_so-tay-dam-bao-chat-luong.pdf)

- Số lượng KQHTMĐ chỉ nên từ 5-6K với cấu trúc như sau:

	Môn lý thuyết

(chỉ 5 K)


	Môn lý thuyết và thực hành (5-6 K)
	Môn thực hành

(4-5 K)


	Môn có project

(6 K)

	2 K kiến thức

2 K kỹ năng tư duy

1 K Thái độ
	1-2 K kiến thức

1-2 K kỹ năng chuyên môn

1 K kỹ năng tư duy

1 K Thái độ
	2-3 K kỹ năng chuyên môn

1 kỹ năng mềm (làm việc nhóm, nếu có)

1 K Thái độ
	2 K kiến thức

2 K kỹ năng chuyên môn

1 K kỹ năng mềm (làm việc nhóm)

1 K Thái độ


IV. Course description (< 100 words)
Code:….. - Name:…… (Total credits….: lecture…. - practice ….. - self-study….(số tín chỉ và tiết tự học gấp 3 lần số tín chỉ và tiết học trên lớp))
Brief description of the course: This course consists of ….
 V. Teaching and learning methods

1. Teaching methods

Hướng dẫn: Căn cứ vào vào KQHTMĐ mục II, giảng viên lựa chọn và liệt kê các phương pháp giảng dạy phù hợp ở bảng ma trận dưới, đảm bảo người học đạt được các KQHTMĐ của học phần.
Table 1: Teaching methods
	                CELOs
Teaching
 methods
	CELO1
	CELO2
	CELO3
	CELO4
	CELO5
	...

	Lecturing
	x
	
	
	
	
	

	Teaching through practical work
	
	x
	
	x
	
	

	Case study
	
	x
	
	
	
	

	Role-play teaching
	
	
	
	
	
	

	Group-based learning
	
	
	x
	
	
	...

	...
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	...
	


2. Learning methods

Hướng dẫn: Dựa vào phương pháp giảng dạy, giảng viên đưa ra phương pháp học tập phù hợp cho người học.

VI. Student tasks 
Hướng dẫn: Những nhiệm vụ dưới đây chỉ là gợi ý, giảng viên có thể bỏ những nhiệm vụ không liên quan đến học phần hoặc thêm những nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ của sinh viên cần phù hợp với tiêu chí và phương pháp đánh giá ở mục VI. 

- Attendance: All students taking this course must….
- Preparation for the lecture: All students taking this course must … 
(e.g. read the relevant book chapter and handout….. before the class ………..)
- Assignment: All students taking this course must write …. 
(e.g. one essay/ ten short assignments/ five exercises…)
- Presentation and Discussion: All students taking this course must … number of topics, group size,…
- Practice: All students taking this course must …. number of experiments, individual/group of … studetns

- Field work: All students taking this course must…

- Mid-term exam:…


- Final exam:…
VII. Assessment methods
1. Grading: 10
2 . Average score of course is the total points of rubrics multiplied by the respective weight of each rubric.
3. Assessment summary
Hướng dẫn: 

- Bảng 2: Giảng viên xác định các rubric/ phương pháp đánh giá để đảm bảo đánh giá người học đạt các KQHTMĐ của học phần, từ đó đạt các mức  I, P, R, M mà học phần đóng góp cho CĐR và chỉ báo của CTĐT (Tham khảo Phụ lục 4?? về các phương pháp đánh giá). Giảng viên xác định trọng số (%) của các rubric thành phần và tổng trọng số của các rubric bằng 100%. Tổng trọng số cho các rubric đánh giá cuối kỳ phải đạt tối thiểu 50%. 

- Rubric: Giảng viên xây dựng các rubric và trình bày lần lượt các rubric chi tiết đã liệt kê trong bảng 1 (Tham khảo Phụ lục 2 – Link: https://dbcl.vnua.edu.vn/docs/bang-mau-cac-rubric/)
Table 2. Assessment matrix
	CELOs
	CELO1
	CELO2
	CELO3
	…
	…
	…
	Week

	Formative assessment (vd 50%)
	
	
	
	
	

	Rubric 1.  Assignments (vd 10%)
	x
	x
	x
	
	
	x
	Vd: Week 4-6

	Rubric 2. Practical (vd 20%)
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	Rubric 3. Presentation

(vd 20%)
	
	
	x
	x
	x
	x
	

	Summative assessment (vd 50%) (Lưu ý: tổng trọng số tối thiểu 50%)
	
	
	
	
	

	Rubric 4. Final exam
(vd 50%)
	x
	x
	
	
	
	
	According to the exam schedule published by the VNUA


Rubric 1.  Assignments
Rubric 2. Practical
Rubric 3. …..

………………….

- Hướng dẫn bảng 3:  Đối với các hoạt động đánh giá sử dụng hình thức đánh giá trắc nghiệm/tự luận thì giảng viên sử dụng mẫu mô tả ở Bảng 2. Lưu ý: Các hình thức đánh giá trắc nghiệm, tự luận thường chỉ dùng để đánh giá người học đạt được các K về kiến thức; không phù hợp cho đánh giá các K về kỹ năng và thái độ, năng lực tự chủ và trách nhiệm. 
+ Mỗi KQHTMĐ chỉ nên có 1-2 chỉ báo; mỗi chỉ báo bắt đầu bằng 01 động từ Bloom với mức thấp hơn hoặc tương đương với mức động từ của KQHTMĐ và có nội dung phù hợp. 

Table 3. Indicators of Course expected learning outcomes
 (Chỉ dùng cho các hoạt động đánh giá, thi giữa kì, và thi cuối kì theo hình thức trắc nghiệm, tự luận)

	Course expected learning outcomes
	Indicators of Course expected learning outcomes

	CELO1
	Indicator 1. Động từ Bloom + nội dung. VD: Chỉ báo 1: Động từ Bloom (trình bày/giải thích/so sánh/phân tích….) + nội dung

	CELO1
	Indicator 2. ………………….

	CELO2
	Indicator 4. ………………….

	CELO2
	Indicator 5. …………………

	CELO2
	Indicator 6. ………………….

	………
	………..

	CELOn
	Indicator n. ……………..


4. Course requirements and  policies 
Late homework: Late homework will not be ….
Make-up exams. Missing the midterm will …
Ethical policy….
Exceptional circumstances: 
Hướng dẫn: Giảng viên đưa ra yêu cầu, quy định về kiểm tra đánh giá của chính mình để sinh viên thực hiện khi tham dự học phần.

VII. Text books and references 

Lưu ý: Sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo khi liệt kê phải đảm bảo có sẵn trong thư viện Khoa, thư viện của Học viện và sinh viên dễ dàng tiếp cận, tra cứu; Giáo trình, tài liệu phải cập nhật. 

Trích dẫn theo mẫu sau: 

Biays, J. S., Wershoven C. and Larway, L. (2000). Along These Lines – Writing Paragraphs and Essays, Canadian Edition, Prentice Hall Allyn and Bacon Canada, Scarborough, Ontario, 442 p.
* Text Books/Lecture Notes:

Liệt kê ít nhất 1 giáo trình- cập nhật mới từ 3 năm trở lại đây
* Additional references:
Hướng dẫn: Giảng viên bổ sung tên bài báo nghiên cứu khoa học mới nhất của giảng viên hoặc tác giả khác trong và ngoài nước liên quan đến học phần.

* Research and research results: (Liệt kê tên các nghiên cứu và kết quả nghiên cứu GV sử dụng đưa vào giảng dạy)
VIII. Course outline
	Week
	Content
	Course expected learning outcomes

	1
	Chapter 1: .....
	

	
	A/ Main contents: (....hours)

Theory:

1.1. ...... (GV đánh số tùy thuộc vào chương giảng dạy)
1.2. .......

1.3. ......

1.4. ......

1.5. ......

Practice/Experiment: (....hours) 
...............................

...............................

Seminar/Discussion/Project/E-learning: (....hours)

.......................................

...........................................
	Eg: K1, K3...

	
	B/ Self- study contents: (....hours) (nhân 3 số tiết trên lớp)
  .......
	Eg: K8, K9....

	.....
	Chapter 2: .....
	

	1 
	A/ Main contents: (....hours) 
Theory:

2.1. ...... (GV đánh số tùy thuộc vào chương giảng dạy)
2.2. .......

2.3. ......

2.4. ......

2.5. ......

Practice/Experiment...: (....hours) 
...............................

...............................

Seminar/Discussion/Project/E-learning: (....hours)

.......................................

...........................................
	Eg: K3, K5....

	2 
	B/ Self- study contents: (....hours) (nhân 3 số tiết trên lớp)
  .......
	............

	.....
	Chapter 3: .....
	

	
	A/ Main contents: (....hours)

Theory:

3.1. ...... (GV đánh số tùy thuộc vào chương giảng dạy)
3.2. .......

3.3. ......

3.4. ......

3.5. ......

Practice/Experiment: (....hours) 
...............................

...............................

Seminar/Discussion/Project/E-learning: (....hours)

.......................................

...........................................
	............

	
	B/ Self- study contents: (....hours) (nhân 3 số tiết trên lớp)
 .......
	............

	.....
	Chapter 4: .....
	

	3 
	A/ Main contents: (....hours)

Theory:

3.1. ...... (GV đánh số tùy thuộc vào chương giảng dạy)
3.2. .......

3.3. ......

3.4. ......

3.5. ......

Practice/Experiment: (....hours) 
...............................

...............................

Seminar/Discussion/Project/E-learning: (....hours)

.......................................

...........................................


	............

	4 
	B/ Self- stusy contents: (....hours) (nhân 3 số tiết trên lớp)
  .......
	............


IX. Facility and other requirements:
· Classroom: …………; laboratory ….….

· Teaching equiptment:…..

· Other facilities:…
· E-learning
	HEAD OF DEPARTMENT
(Full name and signature)

	Hanoi, date…..month……year……
LECTURER
(Full name and signature)

	DEAN OF FACULTY

(Full name and signature)

	PRESIDENT
(Full name and signature)


APPENDIX
LIST OF LECTURERS AND ASSISSTANTS FOR THE COURSE 
Lecturer (Chọn GV phụ trách học phần có trình độ tiến sĩ trở lên)
	Full name:
	Title:

	Address:
	Phone:

	Email:
	Web:

	Contact with lecturers:
- Location: 

- Time: 


Lecturer (Giảng viên giảng dạy học phần)
	Full name:
	Title:

	Address:
	Phone:

	Email:
	Web:

	Contact with lecturers:
- Location:

- Time: 


Lecturer (Giảng viên giảng dạy học phần)
	Full name:
	Title:

	Address:
	Phone:

	Email:
	Web:

	Contact with lecturers:
- Location:

- Time: 


Teaching assistant (if available)
	Full name:
	Title:

	Address:
	Phone:

	Email:
	Web:

	Contact with teaching assisstant:

- Location:

- Time:


COMPATIBILITY BETWEEN COURSE EXPECTED LEARNING OUTCOMES, TEACHING-LEARNING AND ASSESSMENT
BẢNG TÓM TẮT TƯƠNG THÍCH GIỮA KQHTMĐ, DẠY- HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ 
Hướng dẫn: Giảng viên sử dụng ma trận phương pháp giảng dạy và đánh giá ở các mục 1. Phương pháp giảng dạy Thuộc V. Phương pháp giảng dạy và học tập;  mục 3. Phương pháp đánh giá thuộc VII. Đánh giá và cho điểm để đưa vào bảng tóm tắt thể hiện sự tương thích 
	CELOs
	CELO1
	CELO2
	CELO3
	CELO4
	CELO5
	...

	TEACHING AND LEARNING
	
	
	
	
	
	

	Lecturing
	x
	
	
	
	
	

	Teaching through practical work
	
	x
	
	
	
	

	Case study
	
	x
	x
	x
	
	

	Role-play teaching
	
	
	
	
	
	

	Group-based learning
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...

	Assessment
	
	
	
	
	...
	

	Rubric 1.  Assignments
	x
	x
	
	
	
	

	Rubric 2.  Practical
	
	x
	
	
	
	

	Rubric 3.  Presentation
	
	
	
	
	
	

	.....
	x
	
	
	
	x
	x

	Rubric... Final exam
	
	x
	x
	x
	
	


CÁC LẦN CẢI TIẾN ĐỀ CƯƠNG:
Hướng dẫn: sau khi thực hiện cải tiến lớn về CĐR và CTĐT và được ban hành, hàng năm các môn học đều rà soát và thực hiện các cải tiến nhỏ (nếu có) ở một trong các lĩnh vực sau (nhưng không thay đổi KQHTMĐ của học phần): 

- Rà soát và cập nhật nội dung và kiến thức học phần, bài giảng theo xu hướng của ngành

- Rà soát và cập nhật phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá (rubric)

- Rà soát và cập nhật tài liệu tham khảo 

- Bổ sung các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên vào bài giảng

- Tăng/giảm số tín chỉ (ít)

- Chuyển thành môn tự chọn hoặc bắt buộc

- Các cải tiến khác (lưu ý: không thay đổi KQHTMĐ của học phần)

- The First: 7/ 2019 

GV ghi rõ nội dung cải tiến, vd: số tín chỉ giảm/tăng; thêm chương về nội dung….

- The Second: 7/ 2020
GV ghi rõ nội dung cải tiến, vd: bổ sung rubric đánh giá…, bỏ bớt chương về…

- The Third: 7/ 2021
GV ghi rõ nội dung cải tiến

- The Fourth: 7/ 2022
GV ghi rõ nội dung cải tiến
Mẫu đề cương chi tiết học phần tiếng Anh:
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